      TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
              PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ

                                                                 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2017

GIỜ LÀM VIỆC

Phòng Quản trị -Dịch vụ

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Chức vụ
	Trực từ T2 đến T6
	Trực T7
	Ghi chú

	1
	Lê Quang Liêm
	Trưởng phòng
	Làm giờ 
hành chính
	Luân phiên trực thứ 7
	

	2
	Nguyễn Văn Lâm
	Phó Trưởng phòng
	Làm giờ 

hành chính
	Luân phiên trực thứ 7
	

	3
	Nguyễn Văn Thành
	Phó Trưởng phòng
	Làm giờ 

hành chính
	Luân phiên trực thứ 7
	Thứ 4, T7 đi học chính trị

	4
	Nguyễn Trọng Phú
	Tổ trưởng 
Tổ Sửa chữa cơ bản
	Làm giờ 

hành chính
	
	

	5
	Giáp Văn Thịnh
	Nhân viên
	Làm giờ 

hành chính
	
	

	6
	Vũ Ngọc Quang
	Nhân viên
	Làm giờ 

hành chính
	
	

	7
	Đỗ Văn Trong
	Nhân viên
	Làm giờ 

hành chính
	
	

	8
	Ninh Đỗ Hiệp
	Nhân viên
	Làm giờ 

hành chính
	
	

	9
	Lê Hồng Anh Tuấn
	Nhân viên
	Làm giờ 

hành chính
	
	

	10
	Dương Thị Thủy
	Nhân viên
	Làm giờ 

hành chính
	Làm giờ 

hành chính
	

	11
	Tạ Quốc Tấn
	Nhân viên
	Làm giờ 

hành chính
	
	

	12
	Văn Thị Lệ
	Tổ trưởng tổ Dịch vụ -Môi trường
	5h30- 11h00  13h00 - 16h00
	5h30- 11h00  13h00 - 15h30
	Thời gian nghỉ ăn sáng  giữa ca: 
Từ 8g45 ÷ 9g15


	13
	Thi Thị Phím
	Nhân viên
	5h15- 11h30  13h00 - 16h15
	5h30- 11h00  13h00 - 15h30
	

	14
	Đào Thị Phú Xuyên
	Nhân viên
	5h30- 11h00  13h00 - 16h00
	5h30- 11h00  13h00 - 15h30
	

	15
	Đỗ Thị Kim Hoa
	Nhân viên
	5h30- 11h00  13h00 - 16h00
	5h30- 11h00  13h00 - 15h30
	

	16
	Trang Thị Minh
	Nhân viên
	5h30- 11h00  13h00 - 16h00
	5h30- 11h00  13h00 - 15h30
	

	17
	Trần Thị Kim Loan
	Nhân viên
	5h30- 11h00  13h00 - 16h00
	5h30- 11h00  13h00 - 15h30
	

	18
	Nguyễn Thị Thu Trang
	Nhân viên
	5h30- 11h00  13h00 - 16h00
	5h30- 11h00  13h00 - 15h30
	

	19
	Trần Thị Thu
	Nhân viên
	5h30- 11h00  13h00 - 16h00
	5h30- 11h00  13h00 - 15h30
	

	20
	Thân Thị Quyết
	Nhân viên
	5h30- 11h00  13h00 - 16h00
	5h30- 11h00  13h00 - 15h30
	

	21
	Huỳnh Thị Thu Nga
	Nhân viên
	5h30- 11h00  13h00 - 16h00
	5h30- 11h00  13h00 - 15h30
	

	22
	Huỳnh Thị Thu Hương
	Nhân viên
	5h30- 11h00  13h00 - 16h00
	5h30- 11h00  13h00 - 15h30
	

	23
	Nguyễn Lê Hồng Điệp
	Nhân viên
	5h30- 11h00  13h00 - 16h00
	5h30- 11h00  13h00 - 15h30
	

	24
	Phạm Thị Lý
	Nhân viên
	6h00 -12h30

13h00-16h00
	5h30- 11h00  13h00 - 15h30
	

	25
	Đỗ Thị Bích Thủy
	Nhân viên
	5h30- 11h00  13h00 - 16h00
	5h30- 11h00  13h00 - 15h30
	

	26
	Lê Thị Thiện
	Nhân viên
	5h30- 11h00  13h00 - 16h00
	5h30- 11h00  13h00 - 15h30
	

	27
	Nguyễn Thị Nhung
	Nhân viên
	5h30- 11h00  13h00 - 16h00
	5h30- 11h00  13h00 - 15h30
	

	28
	Đỗ Thị Hồng
	Nhân viên
	5h30- 11h00  13h00 - 16h00
	5h30- 11h00  13h00 - 15h30
	

	29
	Nguyễn Thị Vãng
	Nhân viên
	
	
	Đang nghỉ bệnh

	30
	Nguyễn Xuân Lợi
	Nhân viên
	Làm giờ 

hành chính
	Làm giờ 

hành chính
	

	31
	Mai Thu Hương
	Nhân viên
	Làm giờ 

hành chính
	
	T6,T7 đi học đên giữa tháng 5

	32
	Trần Thanh Qúi
	Nhân viên
	Làm giờ 

hành chính
	Làm giờ 

hành chính
	

	33
	Võ Tấn Kiệt
	Nhân viên
	Làm giờ 

hành chính
	Làm giờ 

hành chính
	

	34
	Huỳnh BáTriết
	Nhân viên
	Làm giờ 

hành chính
	Làm giờ 

hành chính
	

	35
	Lê Văn Sơn
	Nhân viên
	Làm giờ 

hành chính
	Làm giờ 

hành chính
	


                                                                                     

      TRƯỞNG PHÒNG                                                     
                                                                                           

Lê Quang Liêm
